

Thu Ngân sách nhà nước từ nguồn ODA
Vốn ODA là một phần của nguồn tài chính chính thức mà Chính phủ các nước phát triển và các tổ chức đa phương dành cho các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội các quốc gia này. Vốn ODA bao gồm tất cả các khoản viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại và vay ưu đãi; trong đó phần viện trợ không hoàn lại và các yếu tố ưu đãi khác chiếm ít nhất 25% vốn cung ứng. Nhiều quốc gia đã thu hút, vận động và sử dụng vốn ODA khá hiệu quả. Song không ít quốc gia lại là bài học không thành công về quản lý vốn ODA. 

Đối với VN, những năm đầu của giai đoạn đổi mới với xuất phát điểm là một nước nghèo lạc hậu nên chủ  yếu được hỗ trợ dưới dạng viện trợ không hoàn lại, tuy nhiên cùng với sự phát triển kinh tế và quy mô mở rộng của vốn ODA thì phần vốn vay ưu đãi ngày càng chiếm tỉ trọng chính trong nguồn vốn được giải ngân. Hơn 25 năm qua, Việt Nam đã có được những thành công đáng kể trong lĩnh vực này: đầu tư bằng vốn ODA chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư xã hội, 28% vốn đầu tư  từ NSNN, 50% vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. 

Tháng 11/1993 tại Paris đã diễn ra hội nghị các nhà tài trợ cho VN đã đánh dấu một bước mới trong quan hệ hợp tác phát triển của VN và cộng đồng tài trợ quốc tế, cho tới nay đã có 51 nhà tài trợ thường xuyên, trong đó có 28 nhà tài trợ song phương đến từ các quốc gia phát triển (Nhật Bản, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Sĩ, v.v….) nhà tài trợ đa phương (ADB, WB, EC, UNDP, UNESCO, v.v….).

Mặc dù VN có quan hệ với hơn 50 nhà tài trợ song phương và đa phương nhưng chỉ 10 nhà tài trợ lớn nhất đã chiếm tới hơn 80% nguồn vốn tài trợ.

Là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và cũng là nước có chính sách hỗ trợ tích cực vốn ODA cho các nước đang phát triển, Nhật Bản là nhà tài trợ lớn nhất của Việt Nam, với gần 5 tỷ USD cao hơn hẳn những nhà tài trợ khác. Do có lợi thế về công nghệ và kỹ thuật xây dựng hạ tầng nên vốn ODA từ Nhật Bản chủ yếu là dành cho xây dựng hạ tầng giao thông với điều kiện kèm theo thường là để các công ty của Nhật Bản thiết kế, thi công và giám sát. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD) thường tài trợ vốn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng hệ thống pháp lý. Đòi hỏi của nhà tài trợ này thường đi kèm với các yêu cầu về cải cách hành chính và cơ chế quản lý kinh tế. Vốn ODA từ ba nhà tài trợ lớn nhất này chủ yếu là vay ưu đãi, tỷ lệ viện trợ không hoàn lại rất thấp.

Ngược lại, vốn viện trợ từ các quốc gia phát triển ở châu Âu mặc dù thấp hơn khá nhiều so với ba nhà tài trợ trên nhưng chủ yếu là viện trợ không hoàn lại, tập trung ở các lĩnh vực như giáo dục (France), nước sạch (Denmark), môi trường (Sweden).

Năm  1993 - 2006:
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1.  GDP
	Tỷ.đ
	535762
	613443
	715307
	839211
	974266

	2. Thu NSNN
	Tỷ.đ
	105200
	177409
	224776
	283847
	350842

	3. Tổng nợ chính phủ

a.Nợ trong nước.

b.Nợ nước ngoài.

Trong đó nợ ODA.

Nợ ODA quy đổi ngoại tệ
	Tỷ.đ

Tỷ.đ

Tỷ.đ

Tỷ.đ

Tr.USD
	179100

34728

144372

133173

8683
	249419

71829

177590

166191

10652
	311834

99572

212262

198305

12617
	365229

139843

225386

200044

12611
	359599

108477

251122

223497

13921

	4. Cơ cấu ODA theo chủ thể cho vay

a. Chính phủ.

-Nhật Bản.

-Pháp.

-Liên Bang Nga.

-Khác.

b. TC tài chính quốc tế.

-ADB.

-IDA.

-IMF.

-Khác
	%
	61,91

30,78

4,99

13,56

12,59

30,08

12,86

19,80

4,18

1,24
	56,62

33,03

5,95

6,22

11,42

43,38

14,48

24,26

3,21

1,43
	56,18

34,06

6,08

5,15

10,89

43,82

14,52

25,38

2,26

1,66
	54,54

32,69

5,60

5,31

10,94

45,45

14,75

26,81

1,75

2,14
	54,45

33,80

5,86

4,76

10,03

45,55

15,01

26,83

1,41

2,30

	4. Cơ cấu ODA theo lãi suất.

-0-2,99%.

-3-10%
	%
	75,36

24,86
	82,44

17,56
	84,16

15,84
	79,54

20,46
	81,35

18,65

	5. Tỷ trọng trên GDP

-Của nợ công.

-Của nợ ODA
	%
	33,43

24,86
	40,66

27,09
	43,59

27,72
	43,52

23,84
	36,91

22,94

	6.Tỷ trọng trên thu NSNN

-Của nợ công.

-Của nợ ODA
	%
	170

127
	141

94
	139

88
	129

70
	102

64

	7.Tỷ trọng vốn ODA/Nợ nước ngoài
	%
	92
	93
	93
	88
	89


- Tỷ trọng vốn ODA/GDP: Trong giai đoạn 1993- 2006, bình quân hằng năm nợ ODA tăng 12,53%, trong khi  đó tốc  độ  tăng tương ứng của GDP (theo giá thực tế) là 16,13%, nên tỷ trọng nợ ODA/GDP giảm dần, đến cuối năm 2006 tỷ trọng này gần 23%. Nếu tính cả các khoản nợ khác của khu vực công, tỷ trọng này gần 37%, nằm trong giới hạn tỷ  lệ  nợ an toàn cho phép của quốc gia. Trong các Chính phủ tài trợ ODA, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp và Liên bang Nga là nhiều nhất, đặc biêt là Chính phủ Nhật Bản. Riêng Liên bang Nga do khoản nợ tồn đọng trước đây, thời gian qua chủ yếu là trả nợ trong khi tài trợ mới rất ít nên dư  nợ giảm dần. Trong các Tổ chức tài chính quốc tế, IDA (International Development Association) và ADB  (Asian Development Bank) cho Việt Nam vay ODA nhiều nhất. Vì vậy, hơn 80% nguồn vay nợ ODA chỉ phải chịu mức lãi suất dưới 3%/năm.

- Tỷ trọng ODA/Thu NSNN: Trong những năm đầu thập niên 90 VN là một nước nợ lớn, tổng nợ cao hơn nhiều lần so với tổng thu nhập quốc dân. Tổng nợ năm 1990 là 23,27 tỷ USD trong khi tổng thu nhập quốc dân (GNI) là 6,06 tỷ cho thấy sự khủng hoảng về khả năng thanh toán nợ của VN. Tuy nhiên nhờ kinh tế tăng trưởng nhanh nên từ nửa sau thập niên 90 tổng thu nhập quốc dân đã tăng lên liên tục cộng với việc giảm nợ và xóa nợ của một số nhà tài trợ đặc biệt là Nga với những khoản nợ để lại từ thời Liên Xô cũ nên tổng nợ giảm liên tục. Trong giai đoạn này, tỷ trọng nguồn vốn ODA so với nguồn thu NSNN giảm dần qua các năm với tỷ lệ giảm nhỏ hơn 10%. Từ 127% năm 1993 giảm còn  64% năm 2006. Điều này được giải thích vốn ODA đầu tư vào Việt Nam tăng dần qua các năm song do thu NSNN đều tăng mạnh qua các năm và thu từ nhiều nguồn hơn. 

Năm 2007- 2010:

Năm 2008, 2009 khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế của tất cả các quốc gia, trong đó có cả các nước phát triển là những nhà tài trợ ODA chủ yếu cho Việt Nam. Mặc dù vậy, cộng đồng tài trợ quốc tế đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam với nguồn vốn ODA lớn hơn giai đoạn 1993-2006 và nguồn này tăng dần qua các năm.
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Thu NSNN
	Tỷ.đ
	315915
	416783
	442340
	461500

	2. Tổng nợ chính phủ

a.Nợ trong nước.

b.Nợ nước ngoài.

Trong đó nợ ODA.
	Tỷ.đ

Tỷ.đ

Tỷ.đ

Tỷ.đ
	64567

51572

12995

10260
	67677

48009

19668

15689
	87300

71300

16000

14567
	119700

98700

21000

19879

	3. Tỷ trọng trên thu NSNN

-Của nợ công.

-Của nợ ODA
	%
	20

3,3
	16

3,7
	19

3,2
	25

4,3

	4. Tỷ trọng vốn ODA/nợ nước ngoài
	%
	78
	80
	91
	94


Trong bối cảnh nguồn cung ODA dành cho các nước đang phát triển có phần suy giảm, nhưng Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế; việc vận động và thu hút vốn ODA đạt mức khá cao. Trong giai đoạn này số hiệp định ký kết là 298 và tổng số vốn là 60.395 tỷ đồng, vượt 6,4% so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu nguồn vốn ODA trong thời kỳ 2006-2010 phù hợp với định hướng sử dụng nguồn vốn ODA, trong đó ODA cho các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, cấp thoát nước và đô thị… vượt mục tiêu đề ra. So với dự kiến ODA ký kết từ năm 2006-2010 thì trong hai năm 2006-2008 có những ngành, lĩnh vực đã vượt dự kiến như năng lượng và công nghiệp vượt 7,95%, giao thông, bưu chính viễn thông, cấp thoát nước và đô thị vượt 8,76%. Trong số các chương trình, dự án ODA được ký kết có những chương trình dự án quy mô lớn và quan trọng như: “Phát triển cơ sở hạ tầng tại các đô thị vừa và nhỏ ở miền Trung” (53,20 triệu USD) do ADB tài trợ, “Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung” (91,3 triệu USD) do ADB và Pháp đồng tài trợ, “Lưới điện nông thôn Việt Nam” (150 triệu USD) do WB tài trợ…

 Tỷ trọng vốn ODA/thu NSNN: Trong giai đoạn này, giá trị đóng góp của vốn ODA vào nguồn thu ngân sách nhà nước tăng dần qua các năm, giá trị tích lũy đạt 60.395 tỷ đồng, làm cho tỷ trọng nguồn vốn ODA so với nguồn thu NSNN cũng tăng dần qua các năm nhưng tăng nhẹ. Từ 3,3% năm 2007 tăng lên 4,3% năm 2010. So với giai đoạn 1993-2006 thì nguồn vốn vay từ ODA của Việt Nam có phần giảm đáng kể, điều đó được thể hiện rõ trong tỷ lệ vốn vay ODA/Thu NSNN. Nếu như giai đoạn trước đây tỷ lệ vốn vay ODA/Thu NSNN đạt trên 50% trong tổng thu NSNN (do chủ yếu phát triển các công trình hệ thống công cộng) thì giai đoạn này tỷ lệ vốn vay ODA/Thu NSNN chỉ chiếm dưới 5% trong tổng thu NSNN (đầu tư cho các công trình về năng lượng, công nghiệp). Điều này thể hiện đồng vốn ODA đã được sử dụng có hiệu quả, cơ chế quản lý phù hợp, ít sai sót xảy ra, khắc phục được những hao hụt không đáng xảy ra như giai đoạn trước.

- 6 tháng đầu năm 2011: 

+ Trong bối cảnh Việt Nam phải cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát, nguồn vốn ODA với lãi suất ưu đãi và thời hạn vay kéo dài càng được coi là nguồn lực quan trọng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong 6 tháng đầu năm nay, việc huy động và giải ngân ODA tiếp tục đạt kết quả ấn tượng, trong đó giải ngân vốn ODA đã tăng cao kỷ lục. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch-Đầu Tư, tổng giá trị giải ngân vốn ODA 5 tháng đầu năm 2011 ước tính đạt 1,26 tỷ USD, bằng 52,5% kế hoạch giải ngân của cả năm. Đây được xem là con số giải ngân ODA cao kỷ lục so với nhiều năm trước đó. 

+ Vốn ODA ký kết cũng tăng rất cao trong 6 tháng đầu năm nay. Tổng số vốn ODA ký kết trong 5 tháng đầu năm nay thông qua các hiệp định từ mức hơn 1 tỷ USD trong các công bố chính thức cách đây khoảng hai tháng, vọt lên trên 1,66 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Về hoạt động thu hút vốn ODA, chỉ tính trong 4 tháng đầu năm đã có 11 dự án viện trợ chính thức được ký kết với tổng giá trị 1.028,21 triệu USD, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Trong đó vốn vay đạt 1.002,28 triệu USD. Đáng chú ý có những dự án quy mô lớn như dự án xây dựng Nhà máy điện Nghi Sơn 2 trị giá 365,82 triệu USD; dự án xây dựng cầu Nhật Tân 2 trị giá 304,25 triệu USD.  

+ Dự báo giai đoạn năm 2011-2015 nguồn vốn ODA vào Việt Nam sẽ khó giữ được mức tăng như giai đoạn trước. Lý do chính là bởi vì mức GDP  bình quân đầu người đã đạt được khoảng 1.200 USD, điều đó có nghĩa là Việt Nam đã bước qua ngưỡng cửa thoát khỏi tình trạng nước chậm phát triển và gia nhập vào các nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình (MIC) và theo thông lệ tài trợ phát triển quốc tế, quy mô, cơ cấu và điều kiện tài trợ ODA sẽ thay đổi theo hướng viện trợ không hoàn lại sẽ giảm đi và các điều kiện vốn vay sẽ kém ưu đãi hơn và xu hướng là vốn vay kém ưu đãi sẽ tăng. Đề án ODA giai đoạn 2011-2015 được xây dựng theo hướng đảm bảo cân đối giữa cung-cầu về ODA và các khoản vay kém ưu đãi của các nhà tài trợ trong 5 năm tới. Đối nhu cầu, sẽ xác định các ngành, lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu sử dụng nguồn vốn theo nguyên tắc mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất. Đối với nguồn cung, sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ để xác định khả năng cung cấp các nguồn vay này và lĩnh vực các nhà tài trợ quan tâm.

* Đánh giá: 

Việc gia nhập WTO mở ra cơ hội thuận lợi để Việt Nam thu hút các luồng vốn đầu tư cả từ trong lẫn ngoài nước dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhờ lợi thế về nguồn nhân công, đất đai, tài nguyên còn rẻ và trong bối cảnh một thị trường Việt Nam đầy tiềm năng khá mở và và môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện thông qua những chính sách và biện pháp hấp dẫn, Việt Nam trở thành một điểm sáng đối với các nhà đầu tư. Trong 3 năm qua, Việt Nam đã thu hút được một lượng vốn ODA lớn. Năm 2009 số vốn ODA mà các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam là gần 6 tỷ USD cao hơn gần 10% so với năm 2008, và trong năm 2010 cam kết vốn vay ODA của các nhà tài trợ có sự tăng trưởng lớn( hơn 8 tỷ USD). Đây là chỉ tiêu mà ta có đầy đủ khả năng đạt được với điều kiện các Bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ trong quá trình xây dựng văn kiện chương trình, dự án để có thể tiến tới đàm phán và ký kết.

Sự ổn định về các mặt kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2007 – 2009 là yếu tố quan trọng giúp nền kinh tế Việt Nam đạt được những thành tựu phát triển trong thời gian qua.

Việc sử dụng ODA trong thời gian qua đã có hiệu quả, có tác động tích cực đến phát triển năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ của các ngành và địa phương. Từ nguồn vốn ODA, từ đầu năm 1993 đến cuối năm 2010 các dự án và công trình nổi bật được hoàn thành ở Việt Nam đó là: hệ thống giao thông hạ tầng của VN đã được cải thiện rõ rệt (Các công trình giao thông như Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18, Đường xuyên Á Tp. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, cầu Bính, Cầu Bãi Cháy, Cầu Mỹ Thuận, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất) với hơn 3 tỷ USD đã được đầu tư và là lĩnh vực nhận được nhiều vốn ODA nhất cho tới thời điểm này. Hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia đều được tài trợ từ nguồn vốn ODA đã minh chứng rõ rệt về tác động lan tỏa của nguồn vốn ODA đối với phát triển. Kế đến là đầu tư cho phát triển năng lượng bao gồm hỗ trợ xây dựng các nhà máy thủy điện và nhiệt điện mới và hệ thống truyền tải điện kể cả những vùng nông thôn hẻo lánh. Vốn ODA cho các lĩnh vực này thường là vốn vay ưu đãi. 

Qua phân tích trên và kết quả đạt được cho ta thấy trong giai đoạn 1993-2010 nguồn vốn ODA có tác động tích cực đến nền kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt đã góp phần giúp tăng nguồn thu NSNN của Việt Nam từ hình thức vay nợ nước ngoài, nguồn ODA luôn chiếm tỷ lệ cao trong vốn vay nước ngoài và chiếm trên 60 % so với thu từ vay nợ nước ngoài. 
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